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QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại thông báo số 147-TB/TW ngày 16 tháng 7 năm

2004 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đề án Chiến lược tài chính Việt Nam

đến năm 2010;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại tờ trình số 51 TTr/BTC ngày 21 tháng 9

năm 2004,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Định hướng phát triển tài chính Việt Nam đến năm 2010 với

những nội dung sau đây:

A. Mục tiêu tổng quát:

Bảo đảm tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh

tế nhanh, hiệu quả và bền vững, có khả năng kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá

cả và thị trường; hệ thống chính sách động viên, phân phối tài chính có hiệu lực cao,

đảm bảo công bằng, năng động, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa, có tác động mở đường khai thông các nguồn nội lực, thu hút ngoại

lực và sử dụng hiệu quả toàn bộ các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước; xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, công khai, minh bạch, dân chủ,
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được quản lý và kiểm toán chặt chẽ, làm cho tài chính trở thành thước đo hiệu quả

mọi hoạt động kinh tế, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; năng lực, hiệu

lực quản lý nhà nước về tài chính được tăng cường và đổi mới trên cơ sở đẩy mạnh

cải cách hành chính, hiện đại hoá công cụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

quản lý tài chính; củng cố và nâng cao vị thế tài chính Việt Nam trong quan hệ quốc

tế trên cơ sở bảo đảm độc lập tự chủ và an ninh tài chính quốc gia.

B. Các mục tiêu cụ thể:

1. Xử lý tốt quan hệ tích luỹ và tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư, tăng tiềm lực tài chính

cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tăng tỷ lệ tổng vốn đầu tư xã hội so với GDP giai đoạn 2001 - 2010 lên khoảng 36 -

40%, trong đó đầu tư từ ngân sách nhà nước chiếm khoảng 8%.

Ổn định tỷ trọng chi đầu tư phát triển (bao gồm cả phần chi bằng nguồn trái phiếu

Chính phủ) ở mức 29 - 30% tổng chi ngân sách nhà nước.

2. Nâng tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách nhà nước từ 20 - 21% lên 21 - 22%,

trong đó thu từ thuế và phí từ 19 - 20% lên 20 - 21%.

3. Tăng mức chi cho giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hoá trong

tổng chi ngân sách nhà nước.

Đến năm 2005 chi cho giáo dục và đào tạo đạt 18% tổng chi ngân sách nhà nước;

chi cho khoa học và công nghệ đạt 2% tổng chi ngân sách nhà nước;

Đến năm 2010, so với tổng chi ngân sách nhà nước, chi cho giáo dục và đào tạo đạt

20%, chi cho khoa học và công nghệ đạt 2,1%, chi cho văn hoá đạt 1,8%.

4. Kiểm soát và duy trì tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước ở mức không quá 5% GDP.

5. Kiểm soát nợ Chính phủ, nợ ngoài nước của quốc gia đều ở mức không quá 50%

GDP.

6. Hình thành đồng bộ các loại thị trường, trong đó có thị trường tài chính, dịch vụ tài

chính và bất động sản.

7. Hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả và

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.



8. Giảm tỷ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán, ổn định sức mua và giá

trị đồng tiền, nâng dần tính chuyển đổi của đồng Việt Nam.

C. Các nhóm giải pháp lớn:

1. Khai thác cao độ các nguồn lực tài chính để phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện cơ chế, chính sách tài chính đồng bộ, thống nhất, tạo môi trường kinh tế

vĩ mô ổn định và hấp dẫn, thúc đẩy các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, các

tầng lớp dân cư, các nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã

hội.

Đổi mới và hoàn thiện các chính sách tài chính thu hút các nguồn lực trong và ngoài

nước thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các vùng động lực, vùng

kinh tế trọng điểm để tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư gián tiếp thông qua thị trường tài chính trong nước, sử

dụng có hiệu quả tất cả các kênh, các công cụ, các hình thức đầu tư tài chính;

khuyến khích cung cấp hàng hóa và hoàn thiện cơ chế để thúc đẩy thị trường chứng

khoán phát triển thành kênh huy động vốn chủ yếu cho đầu tư phát triển. Hoàn thiện

cơ chế tài chính tạo điều kiện để các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phát

hành trái phiếu theo quy định để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Chủ

động huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế thông qua phát hành trái phiếu

Chính phủ, nghiên cứu thí điểm thực hiện việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp

trên thị trường tài chính quốc tế.

Động viên hợp lý các nguồn thu cho ngân sách nhà nước trên cơ sở cải cách hệ

thống thuế, phí phù hợp với cơ chế thị trường, theo hướng công bằng, thống nhất,

có cơ cấu hợp lý và đồng bộ trên cả 3 mặt: chính sách thuế, hành chính thuế và dịch

vụ tư vấn thuế, đảm bảo môi trường thuận lợi khuyến khích phát triển sản xuất, kinh

doanh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, tăng tích lũy cho doanh nghiệp.

Quản lý chặt chẽ và khai thác có hiệu quả theo kế hoạch dài hạn nguồn lực từ đất

đai. Đẩy mạnh việc bán, cho thuê tài sản nhà nước kể cả bán, cho thuê quyền khai

thác, sử dụng kết cấu hạ tầng (đường giao thông, bến cảng, các cơ sở đào tạo, dịch



vụ...) để tái tạo nguồn vốn đầu tư cho ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng tài

sản.

Động viên, thu hút rộng rãi các nguồn vốn trong xã hội nhằm tăng đầu tư nâng cao

số lượng và chất lượng các dịch vụ công cộng. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa bằng

cách áp dụng cơ chế tài chính phù hợp đối với các đơn vị sự nghiệp. Hoàn thiện

chính sách tài chính khuyến khích nhà đầu tư bỏ vốn cung cấp dịch vụ công.

2. Phân phối hợp lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phân phối và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả

nguồn lực đầu tư của xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đồng bộ

các vùng kinh tế, đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế

gắn với đảm bảo công bằng xã hội và xoá đói, giảm nghèo.

Nâng cao vai trò định hướng của nguồn lực tài chính nhà nước trong việc đầu tư

phát triển kinh tế - xã hội, trong đó vốn đầu tư của ngân sách nhà nước tập trung chủ

yếu cho xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng

trong nông nghiệp và nông thôn; đảm bảo vốn cho các công trình trọng điểm quốc

gia và các mục tiêu, nhiệm vụ ưu tiên của chiến lược; hỗ trợ đầu tư phát triển hợp lý

cho các vùng khó khăn.

Điều chỉnh cơ cấu đầu tư để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc

biệt chú trọng ưu tiên đầu tư phát triển các vùng kinh tế động lực, chuyển dịch cơ

cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích

định hướng đầu tư của xã hội vào các ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ cao,

góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ. Khuyến khích đầu tư phát triển dịch vụ, nhất

là dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, xổ số...

Thực hiện chính sách tài chính khuyến khích phát triển các vùng kinh tế động lực

làm đầu tầu tăng trưởng kinh tế gắn liền với tạo điều kiện phát triển các vùng khác

trên cơ sở phát huy thế mạnh của từng vùng, đồng thời quan tâm đầu tư nhiều hơn

cho các vùng khó khăn.

Chủ động phân phối, sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước hiệu quả, đáp ứng yêu

cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và các yêu cầu về



hoạt động quản lý nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước trên cơ sở

phân định rõ nội dung và phạm vi ngân sách nhà nước cần bảo đảm cho các đối

tượng chi của ngân sách, phát huy tính chủ động của các địa phương, đơn vị, xoá

bao cấp trực tiếp và gián tiếp qua ngân sách nhà nước, gắn cơ cấu lại chi ngân sách

nhà nước với cải cách hành chính cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà

nước và đẩy mạnh xã hội hoá để huy động cao độ nguồn lực cho phát triển kinh tế -

xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp; vừa đảm bảo tập trung thống nhất, vai trò chủ

đạo và điều phối của ngân sách trung ương, vừa phân cấp mạnh đi đôi với tăng

cường trách nhiệm và tính chủ động trong quản lý? ngân sách của chính quyền địa

phương; phấn đấu tăng số địa phương tự cân đối ngân sách.

3. Đổi mới và phát triển tài chính doanh nghiệp.

Xây dựng và hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính doanh nghiệp, bảo đảm bình

đẳng, ổn định, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi

thành phần kinh tế khai thác và phát huy mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài

doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh trên thị

trường trong nước và quốc tế.

Hoàn thiện chính sách, cơ chế tài chính theo hướng đẩy nhanh quá trình đổi mới,

sắp xếp gắn liền với việc tăng cường năng lực tài chính cho các doanh nghiệp nhà

nước thông qua các hình thức cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê,

sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc phá sản doanh nghiệp nhà nước. Mở rộng diện

các doanh nghiệp nhà nước cần cổ phần hóa, kể cả các Tổng công ty và doanh

nghiệp lớn.

Đổi mới căn bản chính sách, cơ chế quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước trên

cơ sở tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước, quản lý của chủ sở hữu với chức

năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp; xóa bỏ cơ chế chủ quản; phân định rõ

quyền của các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với

doanh nghiệp nhà nước; áp dụng cơ chế nhà nước đặt hàng việc sản xuất, cung cấp

các hàng hoá và dịch vụ công ích.


